
Đèn downlight nhỏ
gọn với hiệu quả
quang học hàng đầu và
độ đa dạng cao
LuxSpace G4

LuxSpace Gen4 là dòng đèn LED downlight mới kết hợp sự thoải mái cho thị giác với

hiệu suất hàng đầu cùng với kiểu dáng sang trọng

Lợi ích
• Dễ chịu cho thị giác

• Nhiều tùy chọn cho nhiều ứng dụng đa dạng

• Chiếu sáng thông minh

Tính năng
• Hình dạng nhỏ gọn

• Hiệu quả quang học cao

• Độ đa dạng sản phẩm cao

• Trắng tùy chỉnh được

Ứng dụng
• Văn phòng

• trung tâm mua sắm

• khách sạn

• cửa hàng bán lẻ
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Phiên bản

DN58XB DN59XB D100 D125

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40 °C

 
Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

 
Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

 
Thông tin chung

Dấu CE Ký hiệu CE

Kiểu nắp quang học/thấu kính Chóa phản quang

Bao gồm bộ điều khiển Có

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 30 giây

Nguồn sáng có thể thay thế Không

Số lượng bộ điều khiển 1 bộ

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Trắng và đen

 
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50 50000 h

Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50 21000 h

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name Độ mờ tối đa

911401538141 DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC Không áp dụng

911401547541 DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM Không áp dụng

911401547641 DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM Không áp dụng

911401548741 DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM 1%

911401549541 DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM Không áp dụng

911401549641 DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM Không áp dụng

911401550541 DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM 1%

911401542251 DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM 1%

911401542551 DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM 1%

911401547741 DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM Không áp dụng

911401547841 DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM Không áp dụng

911401547941 DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM Không áp dụng

911401548041 DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM Không áp dụng

911401548141 DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM Không áp dụng

911401548241 DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM Không áp dụng

911401548341 DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM Không áp dụng

911401548441 DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM Không áp dụng

911401548541 DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM Không áp dụng

911401548641 DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM Không áp dụng

911401548841 DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM 1%

911401548941 DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM 1%

911401549041 DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM 1%

911401549141 DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM 1%

911401549241 DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM 1%

911401549341 DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM 1%

911401549441 DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM 1%

911401549741 DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM Không áp dụng

911401549841 DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM Không áp dụng

911401549941 DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM Không áp dụng

911401550041 DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM Không áp dụng

911401550141 DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM Không áp dụng

911401550241 DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM Không áp dụng

911401550341 DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM Không áp dụng

911401550441 DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM Không áp dụng

911401550641 DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM 1%
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Order Code Full Product Name Độ mờ tối đa

911401550741 DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM 1%

911401550841 DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM 1%

911401550941 DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM 1%

911401551041 DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM 1%

911401551141 DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM 1%

911401551241 DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM 1%

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ chống

xâm nhập

911401538141 DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC IP20

911401547541 DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM IP20

911401547641 DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM IP20

911401548741 DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM IP20

911401549541 DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM IP54/20

911401549641 DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM IP54/20

911401550541 DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM IP54/20

911401542251 DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM IP20

911401542551 DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM IP20

911401547741 DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM IP20

911401547841 DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM IP20

911401547941 DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM IP20

911401548041 DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM IP20

911401548141 DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM IP20

911401548241 DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM IP20

911401548341 DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM IP20

911401548441 DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM IP20

911401548541 DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM IP20

911401548641 DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM IP20

911401548841 DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM IP20

911401548941 DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM IP20

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ chống

xâm nhập

911401549041 DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM IP20

911401549141 DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM IP20

911401549241 DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM IP20

911401549341 DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM IP20

911401549441 DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM IP20

911401549741 DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM IP54/20

911401549841 DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM IP54/20

911401549941 DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM IP54/20

911401550041 DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM IP54/20

911401550141 DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM IP54/20

911401550241 DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM IP54/20

911401550341 DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM IP54/20

911401550441 DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM IP54/20

911401550641 DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM IP54/20

911401550741 DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM IP54/20

911401550841 DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM IP54/20

911401550941 DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM IP54/20

911401551041 DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM IP54/20

911401551141 DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM IP54/20

911401551241 DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM IP54/20

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng

911401538141 DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC Không

911401547541 DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM Không

911401547641 DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM Không

911401548741 DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM Có

911401549541 DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM Không

911401549641 DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM Không

911401550541 DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM Có

911401542251 DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GM Có

911401542551 DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GM Có

911401547741 DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM Không

911401547841 DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM Không

911401547941 DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM Không

911401548041 DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM Không

911401548141 DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM Không

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng

911401548241 DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM Không

911401548341 DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM Không

911401548441 DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM Không

911401548541 DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM Không

911401548641 DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM Không

911401548841 DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM Có

911401548941 DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM Có

911401549041 DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM Có

911401549141 DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM Có

911401549241 DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM Có

911401549341 DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM Có

911401549441 DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM Có

911401549741 DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM Không

911401549841 DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM Không
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Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng

911401549941 DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM Không

911401550041 DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM Không

911401550141 DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM Không

911401550241 DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM Không

911401550341 DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM Không

911401550441 DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM Không

911401550641 DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM Có

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng

911401550741 DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM Có

911401550841 DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM Có

911401550941 DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM Có

911401551041 DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM Có

911401551141 DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM Có

911401551241 DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM Có

Thông tin chung

Order Code Full Product Name

Góc

chùm

sáng

của

nguồn

sáng

Cấp bảo

vệ IEC

Dấu

ENEC

Loại chóa quang

học

911401538141 DN589B LED10/940

PSU C D125 WH MB

GC

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 30°

911401547541 DN588B LED6/830

PSU C D125 C WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401547641 DN588B LED6/840

PSU C D125 C WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548741 DN588B LED6/840

PSD C D125 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549541 DN588B LED6/830

PSU C D125 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549641 DN588B LED6/840

PSU C D125 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550541 DN588B LED6/840

PSD C D125 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401542251 DN591B LED20/TWH

PSD C D150 WH MB

GM

32 ° Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 36°

911401542551 DN591B LED20/TWH

PSD C D150 WH WB

GM

62 ° Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401547741 DN589B LED10/830

PSU C D150 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401547841 DN589B LED10/840

PSU C D150 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

Order Code Full Product Name

Góc

chùm

sáng

của

nguồn

sáng

Cấp bảo

vệ IEC

Dấu

ENEC

Loại chóa quang

học

911401547941 DN590B LED15/830

PSU C D150 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548041 DN590B LED15/840

PSU C D150 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548141 DN591B LED20/830

PSU C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548241 DN591B LED20/840

PSU C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548341 DN593B LED30/830

PSU C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548441 DN593B LED30/840

PSU C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548541 DN594B LED40/830

PSU C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548641 DN594B LED40/840

PSU C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548841 DN589B LED10/830

PSD C D150 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401548941 DN589B LED10/840

PSD C D150 WH WB

GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549041 DN590B LED15/840

PSD C D150 WH WB

GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°
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Order Code Full Product Name

Góc

chùm

sáng

của

nguồn

sáng

Cấp bảo

vệ IEC

Dấu

ENEC

Loại chóa quang

học

911401549141 DN591B LED20/830

PSD C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549241 DN591B LED20/840

PSD C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549341 DN593B LED30/840

PSD C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549441 DN594B LED40/840

PSD C D200 WH WB

GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549741 DN589B LED10/830

PSU C D150 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549841 DN589B LED10/840

PSU C D150 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401549941 DN590B LED15/830

PSU C D150 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550041 DN590B LED15/840

PSU C D150 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550141 DN591B LED20/830

PSU C D200 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550241 DN591B LED20/840

PSU C D200 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

Order Code Full Product Name

Góc

chùm

sáng

của

nguồn

sáng

Cấp bảo

vệ IEC

Dấu

ENEC

Loại chóa quang

học

911401550341 DN593B LED30/840

PSU C D200 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550441 DN594B LED40/840

PSU C D200 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550641 DN589B LED10/830

PSD C D150 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550741 DN589B LED10/840

PSD C D150 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn II

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550841 DN590B LED15/840

PSD C D150 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401550941 DN591B LED20/830

PSD C D200 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401551041 DN591B LED20/840

PSD C D200 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401551141 DN593B LED30/840

PSD C D200 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

911401551241 DN594B LED40/840

PSD C D200 WH WB

WP GM

- Cấp an

toàn I

- Chóa phản quang

vát cạnh với góc

chùm sáng 60°

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

Order Code Full Product Name

Chất

lượng

màu

sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan ban

đầu

Chỉ số

hoàn

màu

ban

đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

911401538141 DN589B LED10/940 PSU C

D125 WH MB GC

- 4000 K >90 92 lm/W

911401547541 DN588B LED6/830 PSU C

D125 C WH WB GM

- 3000 K >80 109 lm/W

911401547641 DN588B LED6/840 PSU C

D125 C WH WB GM

- 4000 K >80 114 lm/W

911401548741 DN588B LED6/840 PSD C

D125 WH WB GM

- 4000 K >80 114 lm/W

Order Code Full Product Name

Chất

lượng

màu

sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan ban

đầu

Chỉ số

hoàn

màu

ban

đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

911401549541 DN588B LED6/830 PSU C

D125 WH WB WP GM

- 3000 K >80 103 lm/W

911401549641 DN588B LED6/840 PSU C

D125 WH WB WP GM

- 4000 K >80 108 lm/W

911401550541 DN588B LED6/840 PSD C

D125 WH WB WP GM

- 4000 K >80 108 lm/W

911401542251 DN591B LED20/TWH PSD C

D150 WH MB GM

- 6500 K >80 88 lm/W
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Order Code Full Product Name

Chất

lượng

màu

sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan ban

đầu

Chỉ số

hoàn

màu

ban

đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

911401542551 DN591B LED20/TWH PSD C

D150 WH WB GM

- 2700 K >80 88 lm/W

911401547741 DN589B LED10/830 PSU C

D150 WH WB GM

- 3000 K >80 118 lm/W

911401547841 DN589B LED10/840 PSU C

D150 WH WB GM

- 4000 K >80 125 lm/W

911401547941 DN590B LED15/830 PSU C

D150 WH WB GM

- 3000 K >80 176 lm/W

911401548041 DN590B LED15/840 PSU C

D150 WH WB GM

- 4000 K >80 185 lm/W

911401548141 DN591B LED20/830 PSU C

D200 WH WB GM

- 3000 K >80 113 lm/W

911401548241 DN591B LED20/840 PSU C

D200 WH WB GM

- 4000 K >80 119 lm/W

911401548341 DN593B LED30/830 PSU C

D200 WH WB GM

- 3000 K >80 102 lm/W

911401548441 DN593B LED30/840 PSU C

D200 WH WB GM

- 4000 K >80 105 lm/W

911401548541 DN594B LED40/830 PSU C

D200 WH WB GM

- 3000 K >80 103 lm/W

911401548641 DN594B LED40/840 PSU C

D200 WH WB GM

- 4000 K >80 108 lm/W

911401548841 DN589B LED10/830 PSD C

D150 WH WB GM

- 3000 K >80 118 lm/W

911401548941 DN589B LED10/840 PSD C

D150 WH WB GM

- 4000 K >80 125 lm/W

911401549041 DN590B LED15/840 PSD C

D150 WH WB GM

- 4000 K >80 115 lm/W

911401549141 DN591B LED20/830 PSD C

D200 WH WB GM

- 3000 K >80 105 lm/W

911401549241 DN591B LED20/840 PSD C

D200 WH WB GM

- 4000 K >80 111 lm/W

911401549341 DN593B LED30/840 PSD C

D200 WH WB GM

- 4000 K >80 105 lm/W

Order Code Full Product Name

Chất

lượng

màu

sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan ban

đầu

Chỉ số

hoàn

màu

ban

đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

911401549441 DN594B LED40/840 PSD C

D200 WH WB GM

- 4000 K >80 108 lm/W

911401549741 DN589B LED10/830 PSU C

D150 WH WB WP GM

- 3000 K >80 112 lm/W

911401549841 DN589B LED10/840 PSU C

D150 WH WB WP GM

- 4000 K >80 119 lm/W

911401549941 DN590B LED15/830 PSU C

D150 WH WB WP GM

- 3000 K >80 104 lm/W

911401550041 DN590B LED15/840 PSU C

D150 WH WB WP GM

- 4000 K >80 109 lm/W

911401550141 DN591B LED20/830 PSU C

D200 WH WB WP GM

- 3000 K >80 107 lm/W

911401550241 DN591B LED20/840 PSU C

D200 WH WB WP GM

- 4000 K >80 113 lm/W

911401550341 DN593B LED30/840 PSU C

D200 WH WB WP GM

- 4000 K >80 99 lm/W

911401550441 DN594B LED40/840 PSU C

D200 WH WB WP GM

- 4000 K >80 103 lm/W

911401550641 DN589B LED10/830 PSD C

D150 WH WB WP GM

- 3000 K >80 112 lm/W

911401550741 DN589B LED10/840 PSD C

D150 WH WB WP GM

- 4000 K >80 119 lm/W

911401550841 DN590B LED15/840 PSD C

D150 WH WB WP GM

- 4000 K >80 109 lm/W

911401550941 DN591B LED20/830 PSD C

D200 WH WB WP GM

- 3000 K >80 107 lm/W

911401551041 DN591B LED20/840 PSD C

D200 WH WB WP GM

- 4000 K >80 113 lm/W

911401551141 DN593B LED30/840 PSD C

D200 WH WB WP GM

- 4000 K >80 99 lm/W

911401551241 DN594B LED40/840 PSD C

D200 WH WB WP GM

- 4000 K >80 103 lm/W

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (2/2)

Order Code Full Product Name

Quang

thông ban

đầu

Dung sai

quang

thông

Công suất

đầu vào

ban đầu

911401538141 DN589B LED10/940 PSU C D125

WH MB GC

860 lm +/-10% 9.3 W

911401547541 DN588B LED6/830 PSU C D125 C

WH WB GM

720 lm +/-10% 6.6 W

911401547641 DN588B LED6/840 PSU C D125 C

WH WB GM

750 lm +/-10% 6.6 W

911401548741 DN588B LED6/840 PSD C D125

WH WB GM

750 lm +/-10% 6.6 W

Order Code Full Product Name

Quang

thông ban

đầu

Dung sai

quang

thông

Công suất

đầu vào

ban đầu

911401549541 DN588B LED6/830 PSU C D125

WH WB WP GM

680 lm +/-10% 6.6 W

911401549641 DN588B LED6/840 PSU C D125

WH WB WP GM

710 lm +/-10% 6.6 W

911401550541 DN588B LED6/840 PSD C D125

WH WB WP GM

710 lm +/-10% 6.6 W

911401542251 DN591B LED20/TWH PSD C D150

WH MB GM

2200 lm +/-15% 25 W
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Order Code Full Product Name

Quang

thông ban

đầu

Dung sai

quang

thông

Công suất

đầu vào

ban đầu

911401542551 DN591B LED20/TWH PSD C D150

WH WB GM

2200 lm +/-15% 25 W

911401547741 DN589B LED10/830 PSU C D150

WH WB GM

990 lm +/-10% 8.4 W

911401547841 DN589B LED10/840 PSU C D150

WH WB GM

1050 lm +/-10% 8.4 W

911401547941 DN590B LED15/830 PSU C D150

WH WB GM

1480 lm +/-10% 8.4 W

911401548041 DN590B LED15/840 PSU C D150

WH WB GM

1550 lm +/-10% 8.4 W

911401548141 DN591B LED20/830 PSU C D200

WH WB GM

2030 lm +/-10% 18 W

911401548241 DN591B LED20/840 PSU C D200

WH WB GM

2150 lm +/-10% 18 W

911401548341 DN593B LED30/830 PSU C D200

WH WB GM

3300 lm +/-10% 32.5 W

911401548441 DN593B LED30/840 PSU C D200

WH WB GM

3400 lm +/-10% 32.5 W

911401548541 DN594B LED40/830 PSU C D200

WH WB GM

4100 lm +/-10% 39.7 W

911401548641 DN594B LED40/840 PSU C D200

WH WB GM

4300 lm +/-10% 39.7 W

911401548841 DN589B LED10/830 PSD C D150

WH WB GM

990 lm +/-10% 8.4 W

911401548941 DN589B LED10/840 PSD C D150

WH WB GM

1050 lm +/-10% 8.4 W

911401549041 DN590B LED15/840 PSD C D150

WH WB GM

1550 lm +/-10% 13.5 W

911401549141 DN591B LED20/830 PSD C D200

WH WB GM

2030 lm +/-10% 19.3 W

911401549241 DN591B LED20/840 PSD C D200

WH WB GM

2150 lm +/-10% 19.3 W

911401549341 DN593B LED30/840 PSD C D200

WH WB GM

3400 lm +/-10% 32.5 W

Order Code Full Product Name

Quang

thông ban

đầu

Dung sai

quang

thông

Công suất

đầu vào

ban đầu

911401549441 DN594B LED40/840 PSD C D200

WH WB GM

4300 lm +/-10% 39.7 W

911401549741 DN589B LED10/830 PSU C D150

WH WB WP GM

940 lm +/-10% 8.4 W

911401549841 DN589B LED10/840 PSU C D150

WH WB WP GM

1000 lm +/-10% 8.4 W

911401549941 DN590B LED15/830 PSU C D150

WH WB WP GM

1410 lm +/-10% 13.5 W

911401550041 DN590B LED15/840 PSU C D150

WH WB WP GM

1470 lm +/-10% 13.5 W

911401550141 DN591B LED20/830 PSU C D200

WH WB WP GM

1930 lm +/-10% 18 W

911401550241 DN591B LED20/840 PSU C D200

WH WB WP GM

2040 lm +/-10% 18 W

911401550341 DN593B LED30/840 PSU C D200

WH WB WP GM

3230 lm +/-10% 32.5 W

911401550441 DN594B LED40/840 PSU C D200

WH WB WP GM

4090 lm +/-10% 39.7 W

911401550641 DN589B LED10/830 PSD C D150

WH WB WP GM

940 lm +/-10% 8.4 W

911401550741 DN589B LED10/840 PSD C D150

WH WB WP GM

1000 lm +/-10% 8.4 W

911401550841 DN590B LED15/840 PSD C D150

WH WB WP GM

1470 lm +/-10% 13.5 W

911401550941 DN591B LED20/830 PSD C D200

WH WB WP GM

1930 lm +/-10% 18 W

911401551041 DN591B LED20/840 PSD C D200

WH WB WP GM

2040 lm +/-10% 18 W

911401551141 DN593B LED30/840 PSD C D200

WH WB WP GM

3230 lm +/-10% 32.5 W

911401551241 DN594B LED40/840 PSD C D200

WH WB WP GM

4090 lm +/-10% 39.7 W
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